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TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
TỔ TOÁN

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I – NH 2024-2025
Môn: TOÁN, Lớp 12

Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí
sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng  và .

B. Hàm số đồng biến trên khoảng .

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

D. Hàm số đồng biến trên khoảng .

Câu 2. Xét hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đã cho đạt GTNN tại  và đạt GTLN tại  trên đoạn .

B. Hàm số đã cho không tồn tại GTLN trên đoạn .

C. Hàm số đã cho đạt GTLN tại  trên đoạn .

D. Hàm số đã cho đạt GTNN tại  và  trên đoạn .

Câu 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  là:

A.  và B.  và 

C.  và D.  và 

Câu 4. Cho hàm số  có  và . Khẳng định nào sau đây là khẳng định
đúng?

A. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.
B. Đồ thị hàm số có 2 tiệm cận ngang là  và .

C. Đồ thị hàm số có 2 tiệm cận ngang là  và .
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D. Đồ thị hàm số có đúng 1 tiệm cận ngang.
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Câu 5. Đồ thị hình bên là của hàm số nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Cho tứ diện . Đặt , , . Gọi  là trung điểm của đoạn . Đẳng thức
nào dưới đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 7. Trong không gian Oxyz, cho vectơ . Tọa độ của điểm A là:

A. B. C. D. 

Câu 8. Trong không gian Oxyz, cho  và . Tính tích vô hướng 

A. B. C. D. 
Câu 9. Kết quả điều tra tổng thu nhập trong năm 2023 của một số hộ gia đình trong một địa phương được ghi
lại ở bảng như sau:

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là:

A. B. C. 78,08 D. 156,16
Câu 10. Thống kê lợi nhuận hàng tháng (đơn vị: triệu đồng) trong 20 tháng của một quán ăn được cho ở bảng
số liệu ghép nhóm sau:

Độ lệch chuẩn lợi nhuận của mẫu số liệu trên gần với số nào ?
A. 10 B. 11 C. 10,55 D. 10,95

Câu 11. Cho hàm số . . có đồ thị như hình vẽ sau. Phát biểu nào sau đây sai ?
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A. Đồ thị hàm số không có tiệm cận xiên B. 

C. D. Đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận.

Câu 12. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. B. C. D. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu,
thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Hàm số  xác định, có đạo hàm trên  và  có đồ thị như hình vẽ bên.

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Hàm số  đồng biến trên khoảng .

b) Hàm số  nghịch biến trên khoảng .

c) Hàm số  có 3 cực trị

d) Hàm số  đồng biến trên khoảng .

Câu 2. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên.
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Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) b) 

c) d) 

Câu 3. Mộ t tòa nhà 6 tầng có dạng hình hộ p chữ nhậ t với kích thước chiều dài 35m, chiều rộ ng 15m, chiều cao
30m. Tất cả các tầng đều cao 5m (đã tính độ  dày sàn nhà của các tầng). Người ta định vị các vị trí trong tòa nhà

dựa vào mộ t hệ  trục tọa độ  Oxyz như hình vẽ. Tòa nhà có hai cộ t phát wifi: vị trí , vị trí .
Mỗi wifi có thể phát sóng bán kính phạm vi 25 mét. Cho biết các nhân viên: chị Hương ở tầng 1 tọa độ

, chị Lan ở tầng 6 tọa độ  , anh Ninh ở tầng 6 tọa độ  . Mỗi nhân viên đều sử dụng
thiết bị kết nối với wifi. Mỗi kết luậ n sau đúng hay sai?

a) Tất cả ba nhân viên trên đều kết nối được với wifi ở vị trí .
b) Chị Hương kết nối được với wifi của cả hai vị trí  và .
c) Anh Ninh không kết nối được với wifi của vị trí .
d) Chị Lan không kết nối được với wifi của vị trí .

Câu 4. Nhà máy đường kiểm tra khối lượng các gói đường do mộ t máy đóng gói tự độ ng thực hiệ n để kết luậ n

máy vậ n hành tốt hay không. Kết quả kiểm tra được biểu diễn trong bảng dưới đây:
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Biết rằng tiêu chuẩn mong muốn của nhà máy là khối lượng trung bình các gói đường nằm trong khoảng 
500 – 504 gam và độ  lệ ch chuẩn nhỏ hơn 3 gam thì xem như máy vậ n hành tốt. Mỗi kết luậ n sau đúng hay sai?

a) Khối lượng trung bình các gói đường của mẫu số liệ u ghép nhóm trên là 502,22 gam.
b) Độ  lệ ch chuẩn của khối lượng các gói đường làm tròn đến hàng phần mười là 3,1.
c) Sau khi kiểm tra nhà máy kết luậ n máy vậ n hành không tốt.
d) Khoảng tứ phân vị làm tròn đến hàng phần mười là 3,4.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Biết hàm số 
22y x x   đồng biến trên khoảng . Tính giá trị ?

Câu 2. Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh , người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông bằng nhau, mỗi

hình vuông có cạnh bằng , rồi gập tấm nhôm lại như hình để được một cái hộp có dạng hình hộp chữ
nhật không có nắp. Giá trị của  bằng bao nhiêu cm để thể tích của khối hộp đó là lớn nhất? (làm tròn kết quả
đến hàng đơn vị).

Câu 3. Giả sử số dân của một thị trá́ n sau  năm kể từ năm 2000 được mô tả bởi hàm số

trong đó  được tính bằng nghìn người. Để quy hoạch đô thị, nhà quy hoạch biết 
rằng số dân của thị trấn không vươt quá k nghìn người. Tìm k ?
Câu  4.  Bạn  Tuấn  tham  gia  giải  đi  bộ  năm  2024,  quãng  đường  Tuấn  đi  được  biểu  diễn  bằng  hàm  số

 (với ) có đồ thị như hình bên. (trong đó  là thời gian tính bằng giờ,  là quãng đường
tính bằng km). Khi đó, vận tốc tối đa của Tuấn đạt được là bao nhiêu?
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Câu 5. Cho biết công  (đơn vị: ) sinh bởi lực  tác dụng lên một vật được tính bằng công thức ,

trong đó  là vectơ biểu thị độ dịch chuyển của vật (đơn vị của  là ) khi chịu tác dụng của lực .

Một chiếc xe có khối lượng 1,5 tấn đang đi xuống trên một đoạn đường dốc có góc nghiêng  so với 

phương ngang. Tính công sinh bởi trọng lực  khi xe đi hết đoạn đường dốc dài  (làm tròn kết quả đến 

hàng đơn vị), biết rằng trọng lực  được xác định bởi công thức , với  (đơn vị: ) là khối lượng 

của vật và  là gia tốc rơi tự do có độ lớn  ( làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)
Câu 6. Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát  về

phía nam và  về phía đông, đồng thời cách mặt đất . Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát  về

phía bắc và  về phía tây, đồng thời cách mặt đất .

Chọn hệ trục toạ độ  với gốc  đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng  trùng

với mặt đất với trục  hướng về phía nam, trục  hướng về phía đông và trục  hướng thẳng đứng lên
trời, đơn vị đo lấy theo kilômét. Xác định khoảng cách giữa hai khinh khí cầu (làm tròn kết quả đến chữ số thập
phân thứ hai).

-------- HẾT--------
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ĐÁP ÁN
PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
D B B A C A B D C D C C

PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai
- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm.
- Đúng 1 ý được 0,1 điểm; đúng 2 ý được 0,25 điểm; đúng 3 ý được 0,5 điểm; đúng 4 ý được 1 điểm.

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4
a)Đ - b)Đ - c)S - d)S a)S - b)S - c)Đ - d)Đ a)Đ - b)Đ - c)S - d)Đ a)Đ - b)S - c)S - d)Đ

PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn - tự luận
- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
3 2 20 9 6406 3,92

 
ĐÁP ÁN CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí
sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên.
Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

B. Hàm số đồng biến trên khoảng .

C. Hàm số đồng biến trên khoảng  và .

D. Hàm số đồng biến trên khoảng .

Lời giải
Chọn D
Dựa vào đồ thị ta có

 đồng biến (đồ thị đi lên) trên các khoảng .
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 nghịch biến (đồ thị đi xuống) trên các khoảng  và .

Câu 2. Xét hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đã cho đạt GTNN tại  và đạt GTLN tại  trên đoạn .

B. Hàm số đã cho không tồn tại GTLN trên đoạn .

C. Hàm số đã cho đạt GTNN tại  và  trên đoạn .

D. Hàm số đã cho đạt GTLN tại  trên đoạn .

Lời giải
Chọn B
Giá trị lớn nhất được định nghĩa là một con số.

Câu 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  là:

A.  và B.  và 

C.  và D.  và 

Lời giải
Chọn C

Tập xác định:  và ta chỉ xét trên .

Ta có , suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng .

Do đó  tại  và  tại 

Câu 4. Cho hàm số  có  và . Khẳng định nào sau đây là khẳng định 
đúng?

A. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.

B. Đồ thị hàm số có đúng 1 tiệm cận ngang.

C. Đồ thị hàm số có 2 tiệm cận ngang là  và .

D. Đồ thị hàm số có 2 tiệm cận ngang là  và .
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Lời giải
Chọn A

Ta có , suy ra tiệm cận ngang .

Ta có , suy ra tiệm cận ngang .

Câu 5. Đồ thị hình bên là của hàm số nào?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn B
Đây là đồ thị hàm số bậc 3.

Đồ thị bên phải đi lên, nên hệ số , suy ra các đáp án A, B đúng.

Đồ thị có 2 cực trị, nên hệ số  có hai nghiệm đơn, suy ra các đáp án B đúng.

Câu 6. Cho tứ diện . Đặt , , . Gọi  là trung điểm của đoạn . Đẳng thức 
nào dưới đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải
Chọn A
Theo hệ thức trung tuyến

Ta có 

Câu 7. Trong không gian Oxyz, cho vectơ . Tọa độ của điểm A là:

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn B

.

Câu 8. Trong không gian Oxyz, cho  và . Tính tích vô hướng 
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A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn A

, .

Câu 9. Kết quả điều tra tổng thu nhập trong năm 2023 của một số hộ gia đình trong một địa phương được ghi 
lại ở bảng như sau:

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là:

A. B. C. 78,08 D. 156,16
Lời giải

Chọn C
Cỡ mẫu 

Ta có:  nên

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là  thuộc nhóm 

;

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là  thuộc nhóm 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là: .

Câu 10. Thống kê lợi nhuận hàng tháng (đơn vị: triệu đồng) trong 20 tháng của một quán ăn được cho ở bảng 
số liệu ghép nhóm sau:

Độ lệch chuẩn lợi nhuận của mẫu số liệu trên gần với số nào ?
A. 10 B. 10,55 C. 10,95 D. 11

Lời giải
Chọn C

Lợi nhuận trung bình một tháng của quán ăn là:  (triệu đồng)

Độ lệch chuẩn của lợi nhuận hàng tháng là: .

Câu 11. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ sau. Phát biểu nào sau đây sai ?
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A. B. 

C. Đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận. D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận xiên

Lời giải
Chọn B

Do 

Câu 12. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. B. C. D. 

Lời giải
Chọn C

Từ đồ thị ta thấy  và đồ thị hàm số đi qua .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu,
thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Hàm số  xác định, có đạo hàm trên  và  có đồ thị như hình vẽ bên.

Các mệnh đề sau đúng hay sai?
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a) Hàm số  nghịch biến trên khoảng .

b) Hàm số  có 3 cực trị

c) Hàm số  đồng biến trên khoảng .

d) Hàm số  đồng biến trên khoảng .
Lời giải

Ý a) b) c) d)

Kết quả Đ S S Đ

a)  Hàm số  nghịch biến trên khoảng .

b) có 2 nghiệm đơn nên Hàm số  có 2 cực trị

c)  Hàm số  nghịch biến trên khoảng .

d)  Hàm số  đồng biến trên khoảng .

Câu 2. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên.

Các mệnh đề sau đúng hay sai?
a)  

b) 
c) 

d) 
Lời giải

Ý a) b) c) d)

Kết quả S S Đ Đ

Tập xác định: 

Đồ thị hàm số tăng nên

đường tiệm cận ngang: 

Giao 0y 

Câu 3. Mộ t tòa nhà 6 tầng có dạng hình hộ p chữ nhậ t với kích thước chiều dài 35m, chiều rộ ng 15m, chiều cao 
30m. Tất cả các tầng đều cao 5m (đã tính độ  dày sàn nhà của các tầng). Người ta định vị các vị trí trong tòa nhà

dựa vào mộ t hệ  trục tọa độ  Oxyz như hình vẽ. Tòa nhà có hai cộ t phát wifi: vị trí , vị trí .
Mỗi wifi có thể phát sóng bán kính phạm vi 25 mét. Cho biết các nhân viên: chị Hương ở tầng 1 tọa độ
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, chị Lan ở tầng 6 tọa độ  , anh Ninh ở tầng 6 tọa độ  . Mỗi nhân viên đều sử dụng 
thiết bị kết nối với wifi. Mỗi kết luậ n sau đúng hay sai?

a) Tất cả ba nhân viên trên đều kết nối được với wifi ở vị trí .

b) Anh Ninh không kết nối được với wifi của vị trí .

c) Chị Lan không kết nối được với wifi của vị trí .

d) Chị Hương kết nối được với wifi của cả hai vị trí  và .

Lời giải

Ý a) b) c) d)

Kết quả Đ S Đ Đ

a) gọi tọa độ  của chị Hương là , Lan là , Ninh là 

Tất cả khoảng cách đều nhỏ hơn 25m nên a) đúng.

b)  nhỏ hơn 25m nên b) sai.

c) lớn hơn 25m nên đúng.

d) nhở hơn 25m nên d) đúng.

Câu 4. Nhà máy đường kiểm tra khối lượng các gói đường do mộ t máy đóng gói tự độ ng thực hiệ n để kết luậ n 
máy vậ n hành tốt hay không. Kết quả kiểm tra được biểu diễn trong bảng dưới đây:
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Biết rằng tiêu chuẩn mong muốn của nhà máy là khối lượng trung bình các gói đường nằm trong khoảng

500 – 504 gam và độ  lệ ch chuẩn nhỏ hơn 3 gam thì xem như máy vậ n hành tốt. Mỗi kết luậ n sau đúng hay sai?

a) Khối lượng trung bình các gói đường của mẫu số liệ u ghép nhóm trên là 502,22 gam.

b) Khoảng tứ phân vị làm tròn đến hàng phần mười là 3,4.

c) Độ  lệ ch chuẩn của khối lượng các gói đường làm tròn đến hàng phần mười là 3,1.

d) Sau khi kiểm tra nhà máy kết luậ n máy vậ n hành không tốt.

Lời giải

Ý a) b) c) d)

Kết quả Đ Đ S S

a) Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm trên là
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 (gam)

b) Số phần tứ của mẫu là . Ta có:  mà . Suy ra nhóm 4 là nhóm đầu tiên

có tần số tích luỹ lớn hơn hoặc bằng 25. Xét nhóm 4 có ;  và nhóm 3 có .

Tứ phân vị thứ nhất là:  (gam). 

Ta có:  mà . Suy ra nhóm 5 là nhóm đầu tiên có tần số tích luỹ lớn hơn hoặc

bằng 75. Xét nhóm  có  và nhóm 4 có .

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu đó là:  (gam).

Khoảng tứ phân vị là 

c)Độ  lệ ch chuẩn khối lượng các gói đường là 

d) Vì các tiêu chuẩn mong muốn đều đạt được nên máy vậ n hành tốt.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Biết hàm số 
22y x x   đồng biến trên khoảng . Tính giá trị ?

Lời giải

ĐÁP SỐ: 3

Ta có  khi  

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng , suy ra 

Câu 2. Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh , người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông bằng nhau, mỗi 

hình vuông có cạnh bằng , rồi gập tấm nhôm lại như hình để được một cái hộp có dạng hình hộp chữ 
nhật không có nắp. Giá trị của  bằng bao nhiêu cm để thể tích của khối hộp đó là lớn nhất? (làm tròn kết quả 
đến hàng đơn vị).
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Lời giải

ĐÁP SỐ: 2

Ta thấy độ dài  của cạnh hình vuông bị cắt phải thoả mãn điều kiện .

Khi đó thể tích của khối hộp là:

 với 

Ta có 

 hoặc .

Bảng biến thiên của hàm số  như sau:

Căn cứ vào bảng biến thiên, ta thấy trên khoảng  hàm số  đạt giá trị lớn nhất bằng 128 tại .

Vậy để khối hộp tạo thành có thể tích lớn nhất thì .

Câu 3. Giả sử số dân của một thị trá́ n sau  năm kể từ năm 2000 được mô tả bởi hàm số

trong đó  được tính bằng nghìn người. Để quy hoạch đô thị, nhà quy hoạch biết
rằng số dân của thị trấn không vươt quá k nghìn người. Tìm k ?

Lời giải

ĐÁP SỐ: 20 

Ta có |:  nên dân số không vượt quá 20 nghìn người.
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Câu 4. . Bạn Tuấn tham gia giải đi bộ năm 2024, quãng đường Tuấn đi được biểu diễn bằng hàm số

 (với ) có đồ thị như hình bên. (trong đó  là thời gian tính bằng giờ,  là quãng đường 
tính bằng km).Khi đó, vận tốc tối đa của Tuấn đạt được là bao nhiêu?

Lời giải
ĐÁP SỐ: 9 

Dựa vào đồ thị ta thấy đồ thị hàm số đi qua các điểm: .

Ta có: 

Ta có hệ sau: 

Nên: .

Tuấn dừng đi bộ khi 

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của  trên .

Ta có: .

Khi đó: 

Vậy vận tốc lớn nhất mà Tuấn đạt được là  tại thời điểm .
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Câu 5. Cho biết công  (đơn vị: ) sinh bởi lực  tác dụng lên một vật được tính bằng công thức , 

trong đó  là vectơ biểu thị độ dịch chuyển của vật (đơn vị của  là ) khi chịu tác dụng của lực .

Một chiếc xe có khối lượng 1,5 tấn đang đi xuống trên một đoạn đường dốc có góc nghiêng   so với

phương ngang. Tính công sinh bởi trọng lực  khi xe đi hết đoạn đường dốc dài  (làm tròn kết quả đến

hàng đơn vị), biết rằng trọng lực  được xác định bởi công thức , với  (đơn vị: ) là khối lượng

của vật và  là gia tốc rơi tự do có độ lớn  ( làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)
Lời giải

ĐÁP SỐ: 6406 

Ta có tấn .

Độ lớn của trọng lực tác dụng lên chiếc xe là: (N).

Vectơ  biểu thị độ dịch chuyển của xe có độ dài là  và .

Công sinh ra bởi trọng lực  khi xe đi hết đoạn đường dốc dài  là:

Câu 6. Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát  về

phía nam và  về phía đông, đồng thời cách mặt đất . Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát  về

phía bắc và  về phía tây, đồng thời cách mặt đất .

Chọn hệ trục toạ độ  với gốc  đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng  trùng

với mặt đất với trục  hướng về phía nam, trục  hướng về phía đông và trục  hướng thẳng đứng lên
trời, đơn vị đo lấy theo kilômét. Xác định khoảng cách giữa hai khinh khí cầu (làm tròn kết quả đến chữ số thập
phân thứ hai).

Lời giải
ĐÁP SỐ: 3,92 

Chiếc khinh khí cầu thứ nhất và thứ hai có tọa độ lần lượt là  và .
Khoảng cách giữa hai chiếc khinh khí cầu là


